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ÔN TẬP  

Phần 1. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi 

câu hỏi, thí sinh chỉ chọn 1 phương án. 

Câu 1: Cho hàm số ( )=y f x  có bảng biến thiên như sau 

 
Giá trị cực tiểu của hàm số đã cho bằng 

A. 1− . B. 2 . C. 2− . D. 1. 

Câu 2: Cho hàm số ( )y f x=  có bảng biến thiên như sau 

 
Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây? 

A. ( )1;+ . B. ( )1;0− . C. ( )1;1− . D. ( )0;1 . 

Câu 3: Cho hàm số ( )y f x=  có đồ thị như hình vẽ. 

 

Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn  0 3;  bằng 

A. 4 . B. 2 . C. 3 . D. 0 . 

Câu 4: Hàm số ( )'y f x= có đồ thị như hình vẽ. Hàm số ( )y f x=  nghịch biến trên khoảng nào sau 

đây? 

 

A. ( )1;− + . B. ( )1;1− . C. ( ); 1− −  và ( )1;2 . D. ( )0;1 . 

Câu 5: Đường tiệm cận ngang của đồ thi hàm số 
2024 2025

5

x
y

x

+
=

−
 là 

A. 2025y = . B. 2024y = . C. 1y = . D. 5y = − . 
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Câu 6: Đường cong ở hình sau là đồ thị của hàm số nào? 

 

A. 
3 23 4.y x x= − + −  B. 

3 4.y x= −  C. 
2 4.y x= −  D. 

2 4.y x= − −  

Câu 7: Đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số 
1

2

x
y

x

+
=

−
 là 

A. 2.y =  B. 2.x =  C. 2x =−  D. 1.y =  

Câu 8: Cho hàm số ( )
ax b

y f x
cx d

+
= =

+
 có bảng biến thiên như sau: 

x  −  2  +  
y   + + 

y  

 +  3  
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Đồ thị hàm số có bao nhiêu đường tiệm cận 

A. 2. B. 3. C. 4. D. 1. 

Câu 9: Cho hình lăng trụ . ' ' 'ABC A B C . Đặt 'AA a= , AB b= , AC c= . Hãy biểu diễn vectơ 'B C  

theo , ,a b c ? 

A. 'B C a b c= + − . B. 'B C a b c= − + − . C. 'B C a b c= + + . D. 'B C a b c= − − + . 

Câu 10: Trong không gian với hệ toạ độ , cho . Gọi 

 lần lượt là trung điểm của . Toạ độ điểm là trung điểm  là 

A. . B. . C. . D. . 

Câu 11: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , cho hai vectơ ( )0; 1;8u = −  và ( )5; 3;7v = − − . Toạ độ 

của vectơ u v+ là 

A. ( )5; 4;15− . B. ( )5; 2; 1− − − . C. ( )5;2;1 . D. ( )5; 4;15− − . 

Câu 13: Cho hình lập phương .ABCD A B C D cạnh a . Khi đó, tích .AB AD  bằng 

A. a2
1

2
. B. a22 . C. a2 . D. a2

3

2
. 

Câu 14: Trong không gian Oxyz, tích vô hướng của hai vectơ (3; 2; 1), (2;1; 4)u v= − − = −  là 

A. 8 . B. 7 6 . C. 0 . D. 48− . 

Câu 15: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz  cho ba điểm ( )2;3; 1M − , ( )1;1;1N −  và 

( )1; 1;2P m− . Tìm m  để tam giác MNP  vuông tại N . 

A. 0m =  B. 2m= . C. 6m = −  D. 2m = − . 

Câu 16: Bảng thống kê chiều cao của 40 mẫu cây ở một vườn thực vật (đơn vị: centimét) 

Oxyz ( ) ( ) ( ) ( )1;0;0 , 0;1;0 , 0;0;1 , 1;1;1A B C D

,M N ,AB CD G MN

1 1 1
; ;

3 3 3

 
 
 

1 1 1
; ;

2 2 2

 
 
 

2 2 2
; ;

3 3 3

 
 
 

1 1 1
; ;

4 4 4

 
 
 
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Khoảng biến thiên của mẫu số liệu trên bằng 

A. 60R = . B. 50R = . C. 70R = . D. 10R =  

Câu 17: Thời gian (phút) truy bài trước mỗi buổi học của một số học sinh trong một tuần được ghi lại 

ở bảng sau: 

Thời gian [9,5;12,5)  [12,5;15,5)  [15,5;18,5)  [18,5;21,5)  [21,5;24,5)  

Số học sinh 3  12  15  24  2 

Nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất là 

A. [9,5;12,5) . B. [12,5;15,5) . C. [15,5;18,5) . D. [18,5;21,5) . 

Câu 18: Khảo sát thời gian tập thể dục trong ngày của một số học sinh khối 11 thu được mẫu số liệu 

ghép nhóm sau:  

Thời gian (phút) [0;20)  [20;40)  [40;60)  [60;80)  [80;100)  

Số học sinh 5  9  12  10  6  

Nhóm chứa tứ phân vị thứ ba là 

A. [20;40) . B. [40;60) . C. [60;80) . D. [80;100) . 

Câu 19: Phương sai của một mẫu số liệu ghép nhóm cho bởi bảng thống kê dưới đây là: 

 

A. 13, 24  B. 15,74  C. 18,84  D. 14,84  

Câu 20: Doanh thu bán hàng trong 20 ngày được lựa chọn ngẫu nhiên của một của hàng được ghi lại ở 

bảng sau (đơn vị: triệu đồng): 

Doanh thu [5;7)  [7;9)  [9;11)  [11;13)  [13;15)  

Số ngày 2 7 7 3 1 

Số trung bình của mẫu số liệu trên thuộc khoảng nào trong các khoảng dưới đây? 

A. [7;9) . B. [9;11) . C. [11;13) . D. [13;15) . 
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Phần 2.  Trắc nghiệm lựa chọn đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3  Trong mỗi ý a), b), c), d) 

ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 

Câu 1: Cho hàm số 
2 1

1

x x
y

x

+ −
=

−
 

a) Tập xác định của hàm số là  \ 1D = . 

b) Hàm số đã cho có hai điểm cực trị 

c) Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng ( )0;1  và ( )2;+  

d) Đồ thị hàm số có điểm cực đại là ( )2;5 . 

Câu 2: Trong không gian Oxyz , cho ba điểm ( )2;3;1A , ( )1;2;0B − , ( )1;1; 2C − .  

a) 2 3OA i j k= + +  

b) ( )3; 1; 1AB = − −  

c) Gọi D là điểm sao cho ABCD là hình bình hành. Khi đó ( )4; 2; 1D −  

d) H  là trực tâm tam giác ABC , khi đó, độ dài đoạn OH  bằng 
870

.
15

 

Câu 3: Bảng dưới đây cho ta bảng tần số ghép nhóm số liệu thống kê cân nặng của 40  học sinh lớp 

12B  trong một trường trung học phổ thông (đơn vị: kilôgam).  

Nhóm Số học sinh 

 )30;40  2  

 )40;50
 

10  

 )50;60
 

16  

 )60;70
 

8  

 )70;80
 2  

 )80;90
 2  

 40n =  

Các mệnh đề sau đúng hay sai? 

a) Số học sinh nặng dưới 50kg  là 12 . 

b) Mốt của mẫu số liệu ghép nhóm trên xấp xỉ bằng 54,29( )kg . 

c) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên là 
39

.
2

 

d) Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là 128.
 

Phần 3. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4 

Câu 1: Cho hàm số bậc ba 3 2y ax bx cx d= + + +  có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Giá trị của 

2 3a b c+ +  là: 

 
Câu 2: Hằng ngày mực nước của hồ thủy điện ở miền Trung lên và xuống theo lượng nước mưa, và 
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các suối nước đổ về hồ. Từ lúc 8h sáng, độ sâu của mực nước trong hồ tính theo mét và lên xuống theo 

thời gian t (giờ) trong ngày cho bởi công thức ( )
3

224 5
3

t
h t t t= + − . Biết rằng phải thông báo cho các 

hộ dân phải di dời trước khi xả nước theo quy định trước 5 giờ. Hỏi cần thông báo cho hộ dân di dời 

trước khi xả nước mấy giờ. Biết rằng mực nước trong hồ phải lên cao nhất mới xả nước. 

Câu 3: Cho hình chóp .S ABCD có đáy là hình chữ nhật với 3; 4AB AD= = ; SAvuông góc với mặt 

đáy 2 6SA = .Tính ( );SC BD  theo đơn vị đo góc bằng độ? (kết quả làm tròn đến hàng phần mười) 

Câu 4: Một trang báo điện tử thống kê thời gian người sử dụng đọc thông tin trên trang trong mỗi lần 

truy cập ở bảng sau: 

Thời gian đọc 

(phút) 

[0; 2) [2; 4) [4; 6) [6; 8) [8; 10) 

Số lượt truy cập 45 34 23 18 5 

Hãy tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên. 

 

 


